MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HKI – LỚP 5

NĂM HỌC: 2022 - 2023
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Đọc hiểu văn bản: 

	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	1
	4
	2

	
	
	Câu số
	1, 2
	
	3,4
	
	
	5
	
	6
	1,2,3,4
	5,6

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	1,0
	2,0
	2,0

	2
	Kiến thức Tiếng Việt: 

	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	2
	2

	
	
	Câu số
	7
	
	8
	
	
	9
	
	10
	7,8
	9,10

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	1,0
	
	1,0
	1,0
	2,0

	Tổng số câu 
	3
	
	3
	
	
	2
	
	2
	6
	4

	Tổng số điểm
	1,5
	
	1,5
	
	
	2,0
	
	2,0
	3,0
	4,0


MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5

ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG

Ngày kiểm: ...../01/2022
Thời gian: 30 phút 

I. Đọc thành tiếng: (5 điểm)
  HS bốc thăm 1 trong 4 bài sau – đọc một đoạn và trả lời câu hỏi theo yêu cầu:

 1. Chuyện một khu vườn nhỏ. (Sách TV5 – tập 1 – trang 102)
 2. Trồng rừng ngập mặn. (Sách TV5 – tập 1 trang 128)

 3. Buôn Chư Lênh đón cô giáo. (Sách TV5 – tập 1 trang 144)

 4. Thầy thuốc như mẹ hiền. (Sách TV5 – tập 1 trang 153)

 5. Ngu công xã Trịnh Tường. (Sách TV5 – tập 1 trang 164)

.....Hết.....

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5
HƯỚNG DẪN CHẤM 
Đọc thành tiếng: (3 điểm)
a. Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm ( khoảng 110 tiếng/1 phút): 1 điểm
(Đọc từ trên 1 phút – 2 phút: 0,25 điểm; đọc quá 2 phút: 0 điểm)

b. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ:  1 điểm
(Đọc sai từ 2 đến 4 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai 5 tiếng trở lên: 0 điểm)

(Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 – 3 chỗ: 0,25 điểm; ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên: 0 điểm)

c. Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1điểm
(Trả lời chưa đầy đủ hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm)

....Hết.....
	TRƯỜNG TH THANH THỦY   

Họ và tên:........................................   

 Lớp: 5......                                                                         
	BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2022- 2023

Môn: Tiếng Việt – lớp 5

Thời gian làm bài 40 phút ( Không kể giao đề)


I. ĐỌC HIỂU: (7 điểm)
Dòng sông và suối nguồn

Có một dòng sông xinh xắn, đáy nước soi cả mây trời lồng lộng. Ban đêm, mặt nước lấp lánh ánh sao. Dòng sông ấy là con của bà mẹ suối nguồn.

Lớn lên, dòng sông từ biệt mẹ để về xuôi. Từ lúc xa con, mẹ suối nguồn luôn lo lắng. Bà tưởng tượng ra bao nhiêu ghềnh thác, vực thẳm mà đứa con gặp phải và nghĩ: “ Ôi, đứa con bé bỏng của ta!”.
Dòng sông thì vẫn say sưa trôi về phía trước. Càng đi, tầm mắt càng mở rộng . Hai bên bờ, làng mạc trù phú. Những mái ngói rực lên trong nắng mai. Ngờm ngợp, xa xanh là những đồng ngô, bãi mía. Gió thổi lao xao. Đây đó, từng đàn trâu thung thăng gặm cỏ. Trẻ chăn trâu chơi trò trận giả hò reo náo động cả bãi sông.
Cho đến khi gặp biển, dòng sông bỗng giật mình nghĩ đến mẹ. Nó ứa nước mắt, thốt lên: “Ước gì ta được về thăm mẹ một lát!”.

Từ trên trời cao, một đám mây lớn sà xuống, mỉm cười, nói:

- Đừng buồn, tôi sẽ giúp bạn. Nào, hãy bám chắc vào cánh tôi nhé!

Đám mây trở nên nặng trĩu bởi vô vàn hạt nước nhỏ li ti. Nhằm hướng thượng nguồn, đám mây cùng bạn bay tới. Khi đó trông rõ cánh rừng đại ngàn, đám mây khẽ lắc cánh, nói:

- Chúng mình chia tay ở đây thôi. Bạn hãy về thăm và xin lỗi mẹ. Trên đời này, không có gì sánh nổi lòng mẹ đâu!

Những giọt nước nối đuôi nhau rơi xuống mau dần, rồi ào ạt thành cơn mưa.

Mẹ suối nguồn nhận ra bóng dáng đứa con thân yêu. Bà sung sướng dang tay đón con. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi.

Theo NGUYỄN MINH NGỌC

Câu 1: Dòng sông từ biệt mẹ suối nguồn để làm gì? (0,5 điểm)


Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
A. về xuôi gặp biển                                     B. dạo chơi đây đó
C.vui cùng bọn trẻ                                      D. lên thác xuống ghềnh

Câu 2. Dòng sông làm thế nào để được gặp lại người mẹ thân yêu? (0,5 điểm)
A. nhờ đám mây dắt đi tìm nơi mẹ ở             B. nhờ cơn gió thổi tới nơi mẹ ở
C. làm cơn mưa rơi xuống nơi mẹ ở               D. nhờ đám mây cõng tới nơi mẹ ở 
Câu 3. Vì sao khi con đi xa, mẹ suối nguồn lo lắng nhưng không hề giận con? (0,5 điểm)
A. vì biết con đi xa càng mở mang tầm mắt và ngao du rộng rãi
B. vì mẹ biết con đi xa là để tìm về biển lớn, thỏa sức vẫy vùng
C. vì biết con đi xa càng mở mang tầm mắt và càng trưởng thành
D. vì con đi xa càng được tiếp xúc với mọi người và có nhiều bạn bè
Câu 4. Câu chuyện nêu lên được điều gì có ý nghĩa? (0,5 điểm)
A. Tình bạn thật bao la, rộng lớn và đẹp đẽ
B. Tình mẹ con bao la, rộng lớn và đẹp đẽ
C. Tình cảm đẹp đẽ của con đối với mẹ

D. Lòng mẹ thật bao la, rộng lớn và đẹp đẽ
Câu 5. Vì sao nói “dòng sông” là đứa con vừa khát khao hiểu biết vừa biết yêu thương mẹ suối nguồn? (1 điểm)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Câu 6. Đặt mình vào vị trí của dòng sông, em hãy viết một câu nói về tình cảm của em với người mẹ thân yêu của mình. (1 điểm)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Câu 7. Từ nào trong câu “Bạn hãy về thăm và xin lỗi mẹ.” Là quan hệ từ? (0,5 điểm)
A. thăm                         B. Và                          C. Hãy                                        D. mẹ
Câu 8. Từ đi trong câu nào mang nghĩa gốc? (0,5 điểm)
A. Tôi đi tàu đến Hà Nội.                                 B, Lan đi xe đạp đến trường.
C. Anh ấy bước đi rất chậm.                             D. Cụ ấy ốm nặng nên đã đi rồi.Câu 9. Viết 2 từ trái nghĩa với “ sung sướng”. (1 điểm) ......................................................................................................................................
Câu 10. Đặt 1 câu có sử dụng cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ tương phản. 

(1 điểm)
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

MÔN TIẾNG VIỆT (Đọc - hiểu) - LỚP 5  

HƯỚNG DẪN CHẤM  

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	A
	0,5

	2
	D
	0,5

	3
	C
	0,5

	4
	B
	0,5

	5
	Vì dòng sông say sưa đi về phía xuôi để mở mang tầm mắt và hiểu biết cuộc sống, nhưng khi nhớ mẹ lại ứa nước mắt và ước mong được về thăm mẹ.
	1

	6
	Con người cần đi nhiều biết nhiều để có kiến thức cho cuộc sống. Nếu chỉ ở bên người thân trong gia đình, không đi xa và say mê hiểu biết thì con người sẽ không thể lớn khôn và trưởng thành được.
	1

	7
	B
	0,5

	8
	                                                    C
	0,5

	9
	   Tìm được 2 từ trái nghĩa với “sung sướng”

Ví dụ: đau khổ, khổ đau, bất hạnh, tuyệt vọng, sầu thảm, bi thảm,…
	1

	10
	- Viết câu đúng có sử dụng cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ tương phản.
VD: Tuy gia đình bạn Lan có nhiều khó khăn nhưng bạn ấy vẫn vươn lên trong học tập.
- Không viết hoa đầu câu hoặc thiếu dấu chấm cuối câu.
	1

Trừ 0,5


	TRƯỜNG TH THANH THỦY   

Họ và tên:........................................   

 Lớp: 5......                                                                         
	BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2022- 2023

Môn: KHOA HỌC – lớp 5

Thời gian làm bài 40 phút ( Không kể giao đề)


Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Đồng có màu gì?


A.  Màu nâu

B.  Màu đỏ

C.  Màu nâu đỏ
D. Màu đỏ nâu

Câu 2: Loại sợi nào dưới đây có nguồn gốc từ động vật? 
A. Sợi bông

B. Tơ tằm

C. Sợi lanh

D. Sợi đay

Câu 3: Tính chất nào dưới đây không phải của cao su? 

A. Đàn hồi tốt, ít bị biến đổi khi gặp nóng, lạnh

B. Cách nhiệt, cách điện

C. Tan trong nước

D. Tan trong một số chất lỏng khác như xăng, dầu

Câu 4:  Bệnh nào dưới đây không do muỗi truyền:
  A  Sốt rét

  B  Viêm gan A

  C  Sốt xuất huyết

  D  Viêm não

Câu 5:  Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết là gì? 
  A  Vi khuẩn

  B  Vi rút

  C  Ký sinh trùng
Câu 6:  Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm chung cho cả cao su và chất dẻo? 
A. Dẫn nhiệt tốt

B. Cách điện

C. Cứng

D. Không bị biến đổi khi bị nung nóng.

Câu 7:  Điền từ thích hợp có trong ngoặc đơn (trứng,  tinh trùng, hợp tử, thụ tinh) vào chỗ trống 

  Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự kết hợp giữa ……… của mẹ và ……………của bố. Quá trình tinh trùng kết hợp với ……….. được gọi là quá trình ……….. Trứng đã được thụ tinh gọi là …………

Câu 8: Tuổi dậy thì ở con gái thường bắt đầu vào khoảng: 
  A  16 đến  20 tuổi

  B  13 đến  17 tuổi

  C  10 đến  15 tuổi

  D  15 đến 19 tuổi

Câu 9:  Hãy nêu cách dùng thuốc an toàn? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Câu 10:  Muốn phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ các em phải làm gì? M4
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN KHOA HỌC LỚP 5

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1
	C
	1 điểm
	7


	    Trứng
	0,2 điểm

	2
	B
	1 điểm
	
	  Tinh trùng
	0,2 điểm

	3
	C
	1 điểm
	
	    Trứng
	0,2 điểm

	4
	B
	1 điểm
	
	Thụ tinh
	0,2 điểm

	5
	B
	1 điểm
	
	     Hợp tử
	0,2 điểm

	6
	B
	1 điểm
	8
	C
	1 điểm


Câu 9: (1 điểm) 

       - Chỉ dùng thuốc thật cần thiết, dùng đúng thuốc, đúng cách và đúng liều lượng. Cần dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, đặc biệt là thuốc kháng sinh.

· Khi mua thuốc cần đọc kỹ thông tin trên vỏ đựng và bản hướng dẫn kèm theo (nếu có) để biết hạn sử dụng, nơi sản xuất, tác dụng và cách dùng thuốc.

Câu 10: (1 điểm) 

       - Tìm hiểu học tập để biết rõ về luật giao thông đường bộ.

· Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ.

· Thận trọng khi qua đường và tuân theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu hoặc người hướng dẫn giao thông.

· Không đùa nghịch, chạy nhảy hay đá bóng dưới lòng đường. Đi đúng phần đường, làn đường,….
· Lưu ý:  HS có thể nêu ý khác đáp án trên, nếu đúng
BẢNG THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KHOA HỌC – CUỐI KÌ I
	Mạch kiến thức,

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1 + 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Đặc điểm giới tính
	Số câu
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	7
	8
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	2 . Một số biện pháp phòng bệnh
	Số câu
	1
	
	1
	1
	
	
	
	

	
	Câu số
	4
	
	5
	9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	1
	
	
	
	

	3 . Tính chất và công dụng của một số vật liệu đã học
	Số câu
	3
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	1; 2; 3
	
	6
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	3
	
	1
	
	
	
	
	

	4 . Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	

	Tổng số câu
	4
	
	3
	2
	
	1
	
	

	Tổng số
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	4 điểm
	5điểm
	1 điểm
	10 điểm


	TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THỦY
Họ và tên :……………………….

Lớp: 5/….
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I

NĂM HỌC : 2022 - 2023
MÔN : Lịch sử và Địa lý, Lớp 5

(Thời gian làm bài : 40 phút)


I. PHẦN LỊCH SỬ.  Em hãy trả lời mỗi câu hỏi dưới đây bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.

Câu 1.(1 điểm): Ngày thực dân pháp nổ súng xâm lược nước ta lần thứ nhất là ngày ?
 
A. Ngày 1 - 9 – 1945


B. Ngày 1 – 9 – 1858

C. Ngày 1 – 9 – 1885


D. Ngày 19 – 12 - 1946

Câu 2. (1 điểm): Tình thế hiểm nghèo của đất nước ta sau cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ nào ?
A. Khó khăn               B. Nghìn cân treo sợi tóc.               C. Nguy hiểm.

Câu 3. ( 1 điểm):Tên tuổi của nhà yêu nước Phan Bội Châu gắn liền với phong trào nào?


A. Đông Kinh Nghĩa Thục.       B. Phong trào Cần Vương.


C. Phong trào Đông Du.            D. Phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh.

Câu 4.  (1 điểm):Trận đánh tiêu biểu nhất trong chiến dịch biên giới thu - đông 1950 diễn ra ở đâu?


A. Cao Bằng


           B. Đông Khê


C. Bắc Cạn



           D. Lạng Sơn             

Câu 5. (1điểm):Hãy chọn và điền các từ ngữ sau đây vào chỗ chấm của đoạn văn cho thích hợp: (biên giới,  chiến trường, Việt Bắc)
Thu – đông 1950, ta chủ động mở chiến dịch ……………………………và đã giành thắng lợi. Căn cứ địa ………………………được củng cố và mở rộng. Từ đây, ta nắm quyền chủ động trên……………………….…

II. PHẦN ĐỊA LÝ. Em hãy trả lời mỗi câu hỏi dưới đây bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo hướng dẫn.

Câu 1. ( 1 điểm): Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp ở nước ta:
A. Chăn nuôi.
  B. Trồng trọt.
C. Trồng rừng.    D. Nuôi và đánh bắt cá tôm.

Câu 2. ( 1 điểm):  Đặc điểm khí hậu của nước ta là:

A. Nhiệt độ cao, có nhiều gió, mưa và bão.


B. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa, hay có bão.


C. Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa.


D. Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa.
Câu 3. ( 1 điểm):  Hai trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta là:

A.      Hà Nội và Đà Nẵng

B.     Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ

C.     Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Câu 4. ( 1 điểm): Điều kiện để phát triển ngành thủy sản ở nước ta là:

A.  Nước ta có đường bờ biển dài, vùng biển rộng không đóng băng.


B. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.


C. Người dân có kinh nghiệm trong việc đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản.


D. Tất cả đều đúng

 C©u 5: (1 ®iÓm) N­íc ta cã bao nhiªu d©n téc? KÓ tªn mét sè d©n téc em biÕt ? (kể ít nhất 4 dân tộc)
.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

	
HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC : 2022 - 2023
MÔN : LỊCH SỬ và ĐỊA LÝ, LỚP 5


Đề 1:

* Phần lịch sử:       


Mỗi câu đúng  1 điểm

	Câu


	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	B
	C
	B


Câu 5.(1 điểm): Điền đúng mỗi từ vào chỗ chấm thích hợp cho 0,5 điểm.


Thứ tự cần điền là: biên giới, Việt Bắc, chiến trường
* Phần Địa lý:  Mỗi câu đúng 1 điểm
	Câu


	1
	2
	3
	4

	Đáp án


	B
	B
	C
	D


Câu 5 ( 1 điểm) :  Nước ta có 54 dân tộc anh em.


        Kinh, Tày, Thái, Nùng, Dao, Katu, Tà Ôi, Ê-đê, Gia-rai, .......(Ít nhất phải kể được 4 dân tộc trở lên)

Ma trận đề kiểm tra Cuối kì I, lớp 5

Năm học 2022 - 2023
Môn: Lịch sử và Địa lí

	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	T L
	TL
	TL
	TNKQ
	TL

	Nước ta từ khi thực dân Pháp XL đến cuối thế kỉ XIX
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	

	Tình hình nước ta nửa đầu thế kỉ XX
	Câu số
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Nước ta từ khi thực dân Pháp xâm lược lần thứ 2.
	Câu số
	2
	
	
	
	4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	1
	
	
	1

	Nông nghiệp
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Khí hậu
	Câu số
	 
	
	2
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	

	Công nghiệp
	Câu số
	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1
	
	
	

	Thủy sản
	Câu số
	
	
	
	
	4
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1
	
	
	

	Dân cư
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Tổng số câu
	
	3
	
	2
	
	3
	
	
	2

	Tổng số điểm
	
	3
	
	2
	
	3
	
	
	2


\
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra cuối học kì 1 - Môn: Toán- Lớp 5
Năm học 2022 - 2023
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học
	Số câu
	2
	
	
	1
	1
	1
	
	
	3
	2

	
	Câu số
	1,4
	
	
	5
	7
	8
	
	
	
	

	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Yếu tố hình học
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	3
	
	6
	
	
	
	
	
	
	

	Giải toán có lời văn
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	9
	
	10
	
	

	Tổng số câu
	3
	
	2
	1
	1
	2
	
	1
	6
	4

	Tổng số điểm
	3
	
	2
	1
	1
	2
	
	1
	6
	4


	TRƯỜNG TH THANH THỦY   

Họ và tên:........................................   

 Lớp: 5......                                                                         
	BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2022- 2023

Môn: Toán – lớp 5

Thời gian làm bài 40 phút ( Không kể giao đề)


 Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng nhất ở câu 1; 2; 3; 4; 6; 7. 
Câu 1. Số thập phân có bốn mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm viết là:

A. 402, 805

B. 402,85 

C. 42,85

D. 42,085
Câu 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 4m 5cm = …. m


Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là:    
A. 5,4 

B. 4,005 

 C. 4,05

 D. 4,5
Câu 3: Diện tích của hình chữ nhật bên là:

          A. 8cm2         B. 16cm2        C. 12m2      D. 12cm2
Câu 4:  25,05 viết thành hỗn số là:     


A. 25
[image: image1.wmf]100

5



B. 25
[image: image2.wmf]10
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C. 25
[image: image3.wmf]1000
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D. 25
[image: image4.wmf]100

50


Câu 5. Số 0,28 viết dưới dạng tỉ số phần trăm là . 

A. 2,8%                                 B. 28%                       C. 0,28%                     280%               
Câu  6: Tìm chữ số x, biết:  8,72x9 > 8,7288

Giá trị của x có thể là:

          A. 1 ;  9                B. 9               C. 8                  D. 8 ; 9

Câu 7: Giá trị của x trong phép tính tìm X là: X 
[image: image5.wmf]´

 3,5=  14,875
A. 42,5                       B. 4,25                         C.  0,425                        D. 3,75
Câu 8: Đặt tính rồi tính
a. 12,39 + 8,784                       b. 114,43 – 98, 79                      c.  2,47 x4,86                     d.  87,5 : 1,75
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 9: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng 
[image: image6.wmf]3

2

chiều dài. Người ta sử dụng 30% diện tích trồng rau. Tính diện tích đất dùng để trồng rau.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: Người ta dùng gỗ để lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m và chiều rộng 5m. Biết giá tiền 1m2 gỗ sàn là 260 000 đồng. Bạn An nhẩm tính số tiền mua gỗ để lát sàn căn phòng đó là  7 800 000 đồng. Em hãy giải thích xem bạn An tính có đúng không ?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI  HỌC KÌ I - TOÁN 5

Năm học : 2022-2023
Trắc nghiệm(6 điểm) Khoanh đúng mỗi câu được 1 điểm:
	Câu
	1C
	2C
	3D
	4A
	5B
	6C
	7D


Câu 8: (1điểm) a. 21,174            
b. 15,64

c, 12,0042

d. 5

Câu 9: (1điểm) 

Bài giải:

Chiều rộng mảnh vườn là:

60 x
[image: image7.wmf]=

3

2

 40 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

60 x 40 = 2400 (m2)

Diện tích đất trồng rau là:

2400 x 30: 100 = 720(m2)

                                                                           Đáp số: 720m2
Câu 10: (1điểm)                                   Bài giải:

Diện tích căn phòng là:

6 x 5 = 30(m2)

Số tiền mua gỗ để lát sàn căn phòng đó là:

260 000 x 30 = 7 800 000 (đồng)

Vậy bạn An tính đúng.

* Học sinh trình bày câu 8; 9; 10 bằng những cách giải khác nhưng có bài giải và đáp số đúng đều được ghi điểm tối đa.

2cm





6cm
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